CHỦ ĐỀ A2: THÔNG TIN VÀ XỬ LÍ THÔNG TIN
BÀI 1: THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH

A. TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT 
Câu 1: Cho tình huống: “Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ đang bật màu đỏ. Em và các bạn dừng lại ngay, chờ đến khi đèn chuyển sang màu xanh mới đi sang đường”. Thông tin trong tình huống trên là gì?
A. Đèn tín hiệu giao thông.
B. Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ đang bật đỏ.
C. Em và các bạn dừng lại ngay.
D. Em và các bạn chờ đèn chuyển màu.

Câu 2: Cho tình huống: Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ đang bật màu đỏ. Em và các bạn dừng lại ngay, chờ đến khi đèn chuyển sang màu xanh mới đi sang đường. Quyết định trong tình huống trên là gì?
A. Đèn tín hiệu giao thông.
B. Đèn tín hiệu giao thông cho người đi bộ đang bật màu đỏ.
C. Em và các bạn dừng lại, chờ đến khi đèn chuyển sang màu xanh mới đi sang đường.

Câu 3: Cho tình huống: “Đang tưới cây, nghe thấy tiếng khóc của em bé, mẹ vội vàng vào nhà với em ngay”. Thông tin trong tình huống trên là gì?

A.  Nghe thấy tiếng khóc của em bé.
B. Mẹ vội vàng vào nhà.
C. Đang tưới cây.

Câu 4: Cho tình huống: “Đang tưới cây, nghe thấy tiếng khóc của em bé, mẹ vội vàng vào nhà với em ngay”. Quyết định trong tình huống trên là gì?
A. Mẹ nghe thấy tiếng khóc của em bé
B. Mẹ vội vàng vào nhà.
C. Mẹ đang tưới cây.

Câu 5: Cho tình huống: “Trán bạn An nóng hơn bình thường. Mẹ bạn An lập tức đo nhiệt độ cho bạn ấy”.  Thông tin trong tình huống trên là gì?
A. Trán bạn An nóng hơn bình thường.
B. Mẹ bạn An đo nhiệt độ cho bạn ấy.
C. An bị sốt.

Câu 6: Cho tình huống: “Trán bạn An nóng hơn bình thường. Mẹ bạn An lập tức đo nhiệt độ cho bạn ấy”.  Quyết định trong tình huống trên là gì?
A. Trán bạn An nóng hơn bình thường.
B. Mẹ bạn An đo nhiệt độ cho bạn ấy.
C. An bị sốt.
 
Câu 7: Cho thông tin: “Trời nắng to”, theo em quyết định nào sau đây là hợp lí?
A. Phúc đi học muộn cho đỡ nắng.
B. An đi học không đội mũ.
C. Giang đội mũ khi đi học.
D. Cả A và B.

Câu 8: Cho tình huống: “Nghe dự báo thời tiết tối nay có gió mùa Đông Bắc, mẹ lấy chăn bông để sẵn trên giường cho bạn An”. Thông tin trong tình huống trên là gì?
A. Dự báo thời tiết
B. Dự báo thời tiết tối nay có gió mùa Đông Bắc.
C. Mẹ lấy chăn bông.
D. Chăn bông ở trên giường.

Câu 9: Cho tình huống: “Nghe dự báo thời tiết tối nay có gió mùa Đông Bắc, mẹ lấy chăn bông để sẵn trên giường cho bạn An”. Quyết định trong tình huống trên là gì?
A. Dự báo thời tiết
B. Mẹ lấy chăn bông để sẵn trên giường cho bạn An
C. Có gió mùa Đông Bắc.
D. Chăn bông ở trên giường.

Câu 10: Cho thông tin: “Trên ti vi dự báo hôm nay trời rét”. Câu nào sau đây là quyết định cho thông tin trên:
A. Em mặc quần áo ấm đi học.
B. Dự báo hôm nay rét và mưa.
C. Hôm nay trời nắng.

2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Cho tình huống: “Theo thời khóa biểu, hôm nay có tiết Tin học nên em lấy quyển Tin học 3 để vào cặp sách”. Nhận định nào sau đây là đúng
A. Thông tin của tình huống là: “Theo thời khóa biểu, hôm nay có tiết Tin học”
B. Thông tin của tình huống là: “Em lấy quyển Tin học 3 để vào cặp sách”
C. Quyết định của tình huống là: “Em lấy quyển Tin học 3 để vào cặp sách”
D. Cả câu A và C đều đúng.
 
Câu 2: Cho tình huống: “Theo thời khóa biểu, hôm nay có tiết Tin học nên em lấy quyển Tin học 3 để vào cặp sách”. Nhận định nào sau đây là đúng
A. Thông tin của tình huống là: “Theo thời khóa biểu, hôm nay có tiết Tin học”
B. Thông tin của tình huống là: “Em lấy quyển Tin học 3 để vào cặp sách”
C. Quyết định của tình huống là: “Em lấy quyển Tin học 3 để vào cặp sách”
D. Cả câu A và C đều đúng.

Câu 3: Cho tình huống: “Khi xem phim, đọc truyện, An thấy những ngôi nhà đẹp. An vẽ một ngôi nhà, đặt tên là Ngôi nhà mơ ước”. Trong tình huống này, thông tin nào đưa An đến quyết định vẽ ngôi nhà ước mơ là
A. Khi xem phim, đọc truyện, An thấy những ngôi nhà đẹp
B. An vẽ một ngôi nhà
C. An đặt tên là Ngôi nhà mơ ước.
D. Khi xem phim, đọc truyện.

Câu 4: Cho tình huống: “Nhà Minh nuôi một đàn vịt lấy trứng. Minh nghe chị Ngân bảo nếu cho vịt ăn đầy đủ, nó sẽ đẻ trứng đều đặn. Minh nhận nhiệm vụ cho vịt ăn hằng ngày”. Hãy nối mỗi mô tả ở cột A với khái niệm phù hợp ở cột B.
	A
	
	B

	1. Minh nhận nhiệm vụ cho vịt ăn hằng ngày.
	
	a. Thông tin

	2. Nếu được ăn đủ, vịt sẽ đẻ trứng đều đặn
	
	b. Quyết định



A. 1 – a, 2 – b.
B. 1 – b, 2 – a.
C. 1- a, 1 - b
D. 2 – a, 2 – a.
Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm.
Hằng ngày, chúng ta thường đưa ra quyết định dựa vào …………… thu nhận được.
A. thông tin.
B. giác quan.
C. kết quả.
D. hành động.

3. VẬN DỤNG 
Câu 1: Cho tình huống: “Hôm nay, An đi học bằng đôi giày và mang theo sợi dây vì bạn Hoa rủ An chơi nhảy dây vào giờ giải lao”. Em hãy cho biết trong tình huống này, An quyết định:
A. An đi học bằng đôi giày
B. An chơi nhảy dây vào giờ giải lao
C. An mang theo sợi dây.
D. An đi học bằng đôi giày và mang theo sợi dây.

Câu 2: Cho tình huống:
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Thông tin của tình huống trên là gì?
A. Cảnh báo nguy hiểm có điện.
B. Em không đến gần bốt điện.
C. Nguy hiểm có điện.
D. Không đến gần bốt điện.

Câu 3: Hãy nối mỗi mục thông tin ở cột bên trái (đánh số thứ tự) với một quyết định ở cột bên phải (đánh theo thứ tự chữ cái) cho phù hợp, rồi chọn đáp án thích hợp.
	Thông tin
	
	Quyết định

	1. Trời nắng nóng.
	
	a. Em đi đá bóng ở sân ngoài trời.

	2. Trời mưa.
	
	b. Em đi bơi ở bể bơi có mái che

	3. Trời râm mát.
	
	c. Em ở nhà học bài.



A. 1 – b, 2 – c, 3 – a.
B. 1 – c, 2 – b, 3 – a.
C. 1 – a, 2 – c, 3 – b.
D. 1 – b, 2 – a, 3 – c.

Câu 4: Cho tình huống: “Khoa quyết định chọn sách vở của hai môn Tiếng Việt và Toán cho vào cặp vì thời khóa biểu ngày mai có hai môn học đó”. Trong tình huống này, thông tin giúp Khoa đưa ra quyết định là
A. Khoa chuẩn bị sách vở của hai môn Tiếng Việt và Toán.
B. Ngày mai, lớp Khoa sẽ học hai môn Tiếng Việt và Toán.
C. Ngày mai, lớp Khoa sẽ học môn Tin học ở phòng máy tính.
D. Khoa đã làm xong bài tập của hai môn Tiếng Việt và Toán. 

4. VẬN DỤNG CAO 
Câu 1: Cho tình huống: Bình và An đang trên đường đến đường. Hôm nay, hai bạn đi từ nhà hơi muộn so với mọi ngày nên phải đi thật nhanh, không thì sẽ muộn học. Lúc Bình và An đi đến đoạn có đường tàu hỏa đi ngang qua, thanh chắn đường tàu vừa hạ xuống và đèn báo đã chuyển sang màu đỏ. 
An bảo Bình: “Tàu chưa đến đâu, chúng minh chui qua thanh chắn rồi chạy nhanh sang bên kia là được”.
Bình giữ An lại và nói: “Không được đâu, phải chờ tàu đi qua và có đèn xanh đã”.
Quyết định của An trong tình huống trên là gì?
A. phải chờ tàu đi qua
B. đèn báo chuyển sang đỏ, tàu chưa đến
C. tàu chưa đến
D. chui qua thanh chắn rồi chạy nhanh sang bên kia.

Câu 2: Lan đang chơi với các bạn trước ngõ. Bỗng có tiếng gõ kẻng leng keng vẳng tới. Lan nói với các bạn: “Chờ một lát nhé, tớ về lấy túi rác ra để vứt rác đã”. Quyết định của Lan là
A. chờ một lát nhé.
B. có tiếng gõ kẻng leng keng vẳng tới.
C. về lấy túi rác ra để vứt rác.
D. về lấy túi rác.

B. ĐÁP ÁN
1. NHẬN BIẾT

	1. B
	2. C
	3. A
	4. C
	5. A

	6. B
	7. C
	8. B
	9. B
	10. A

	11.
	12.
	13.
	14.
	15.


2. THÔNG HIỂU

	1. D
	2. D
	3. A
	4. B
	5. A

	6.
	7.
	8..
	9.
	10.

	11.
	12.
	13.
	14.
	15.


3. VẬN DỤNG

	1. D
	2. A
	3. A
	4. B
	5.

	6
	7
	8
	9
	10


4. VẬN DỤNG CAO

	1. D
	2. C
	3.
	4.
	5.

	6
	7
	8
	9
	10
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